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裁判救濟程序
Điều khoản hướng dẫn trình tự khiếu nại bằng văn bản đối với phán quyết
壹、少年事件裁判教示條款
Điều khoản hướng dẫn tìm hiểu phán quyết về vụ việc thiếu niên  
  一、地方法院少年法庭
1.Phiên tòa Thiếu niên của Tòa án địa phương  
401得上訴    少年刑事案件之判決
401 Được kháng cáo  Phán quyết về vụ án hình sự liên quan đến thiếu niên
少年被告、少年之法定代理人、辯護人、被害人或其法定代理人對於本件判決如有不服，得於判決送達後10日內向本院提出上訴書狀，並應敘述上訴之理由。其未敘述上訴理由者，應於上訴期間屆滿後20日內向本院補提理由書(均須按他造當事人之人數附繕本)「切勿逕送上級法院」。
Bị cáo thiếu niên, Người đại diện theo pháp luật của thiếu niên, Người bào chữa, Người bị hại hoặc Người đại diện theo pháp luật của Người bị hại không đồng ý với phán quyết này, sau khi tống đạt, trong thời hạn 10 ngày phải nộp đơn kháng cáo cho Tòa án, đồng thời phải nêu lý do kháng cáo. Khi chưa nêu lý do kháng cáo, sau khi hết thời hạn kháng cáo, trong thời hạn 20 ngày phải nộp bổ sung cho Tòa án đơn có nêu lý do kháng cáo (phải đính kèm bản sao theo số người của đương sự phía bên kia). Không trực tiếp nộp đơn vượt cấp Tòa án. 


402得抗告 少年保護事件之裁定
402 Được kháng cáo  Phán quyết về vụ việc bảo vệ thiếu niên  
少年、少年之法定代理人或現在保護少年之人、輔佐人、被害人或其法定代理人對於本件裁定如有不服，得於裁定送達後10日內向本院提出抗告書狀，並應敘述抗告之理由。
Thiếu niên, Người đại diện theo pháp luật của thiếu niên hoặc Người đang chịu trách nhiệm bảo vệ thiếu niên, Người phụ trợ, Người bị hại hoặc Người đại diện theo pháp luật của Người bị hại không đồng ý với phán quyết này, sau khi tống đạt, trong thời hạn 10 ngày phải nộp đơn kháng cáo cho Tòa án, đồng thời phải nêu lý do kháng cáo.  
403得抗告  少年保護事件之宣示筆錄
403 Được kháng cáo  Biên bản ghi nhận sự việc tuyên bố về vụ việc bảo vệ thiếu niên   
被害人或其法定代理人對於本件裁定如有不服，得於裁定送達後10日內向本院提出抗告書狀，並應敘述抗告之理由。【少年、少年之法定代理人或現在保護少年之人當庭捨棄抗告之情形】
Người bị hại hoặc Người đại diện theo pháp luật của Người bị hại không đồng ý với phán quyết này, sau khi tống đạt, trong thời hạn 10 ngày phải nộp đơn kháng cáo cho Tòa án, đồng thời phải nêu lý do kháng cáo.【Trong trường hợp Thiếu niên, Người đại diện theo pháp luật của Thiếu niên hoặc Người đang chịu trách nhiệm bảo vệ thiếu niên từ bỏ việc kháng cáo ngay tại phiên tòa】
404得抗告（一般裁定）
404 Được kháng cáo (Phán quyết chung)
如不服本裁定，應於送達後10日內，以書狀敘明理由向本院提出抗告狀(須附繕本)。
Khi không đồng ý với phán quyết này, sau khi tống đạt, trong thời hạn 10 ngày phải nộp đơn kháng cáo cho Tòa án, đồng thời nêu rõ lý do kháng cáo (cần phải đính kèm bản sao). 

405得抗告（特別裁定）
405 Được kháng cáo (Phán quyết đặc biệt)  
如不服本裁定，應於送達後5日內，以書狀敘明理由向本院提出抗告狀(須附繕本)。
Khi không đồng ý với phán quyết này, sau khi tống đạt, trong thời hạn 5 ngày phải nộp đơn kháng cáo cho Tòa án, đồng thời nêu rõ lý do kháng cáo (cần phải đính kèm bản sao).  

406不得抗告  
406 Không được kháng cáo  
本裁定不得抗告。
Không được kháng cáo phán quyết này.  

407不得聲明不服  
407 Không được bày tỏ không chấp thuận  
不得聲明不服。
Không được bày tỏ không chấp thuận.

二、高等法院
2.Tòa án Cấp cao  
408得上訴  少年刑事案件之判決    
408 Được kháng cáo  Phán quyết về vụ án hình sự liên quan đến thiếu niên
如不服本判決應於收受送達後10日內向本院提出上訴書狀，其未敘述上訴理由者，並得於提起上訴後10日內向本院補提理由書（均須按他造當事人之人數附繕本）「切勿逕送上級法院」。
Khi không đồng ý với phán quyết này, sau khi tống đạt, trong thời hạn 10 ngày phải nộp đơn kháng cáo cho Tòa án, nếu chưa nêu lý do kháng cáo, sau khi đưa ra kháng cáo, trong thời hạn 10 ngày phải nộp bổ sung cho Tòa án đơn có nêu lý do kháng cáo (phải đính kèm bản sao theo số người của đương sự phía bên kia). Không trực tiếp nộp đơn vượt cấp Tòa án. 

409 不得上訴 少年刑事案件之判決
409 Không được kháng cáo  Phán quyết về vụ án hình sự liên quan đến thiếu niên  
本件不得上訴
Không được kháng cáo trong vụ án này  

410 不得抗告  少年保護事件之裁定書   
410 Không được kháng cáo  Bản phán quyết về vụ việc bảo vệ thiếu niên  
本裁定不得抗告。
Không được kháng cáo phán quyết này.  

411 得抗告  少年刑事案件之裁定                
411 Được kháng cáo  Phán quyết về vụ án hình sự liên quan đến thiếu niên 
如不服本裁定，應於收受送達後5日內向本院提出抗告書狀(須附繕本)。【例如延長羈押期間、法院名稱欄誤繕更正等情形】
Khi không đồng ý với phán quyết này, sau khi tống đạt, trong thời hạn 5 ngày phải nộp đơn kháng cáo cho Tòa án (cần phải đính kèm bản sao). 【Ví dụ như trong trường hợp phải kéo dài thời gian tạm giữ hoặc phải sửa lại ô ghi sai tên gọi của Tòa án】
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